
TT Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Số ghế Chia nhóm
1 Hoàng Ngọc Tám 10/10/1974 Y học cổ truyền D21
2 Vũ Thị Huế 29/5/1976 Phục hồi chức năng D22
3 Phạm Thị Thu Phương 18/05/1971 Nhi - Sơ sinh E19
4 Đậu Thế Hiệp 29/09/1966 Nội - Cơ xương khớp E20
1 Vương Ngọc Anh 18/06/1973 Chẩn đoán hình ảnh H15
2 Vũ Quang Hiển 15/01/1969 Chẩn đoán hình ảnh H16
3 Nguyễn Quốc Phương 25/09/1971 Chẩn đoán hình ảnh H17
4 Lưu Công Thành 22/09/1971 Chẩn đoán hình ảnh H18
5 Nguyễn Thị Xuân Hương 11/11/1972 Da liễu H18B
6 Bùi Quang Hào 23/02/1968 Da liễu H19
7 Nguyễn Thị Thu Hà 07/07/1974 Hồi sức cấp cứu H20
8 Phạm Thị Trà Giang 05/09/1976 Hồi sức cấp cứu H21
1 Ngô Trung Hải 22/06/1973 Hồi sức cấp cứu H22
2 Nguyễn Văn Dũng 12/10/1967 KST- Côn trùng I1
3 Nguyễn Ngọc Hồng 12/03/1979 Lao I2
4 Hà Thị Tuyết Trinh 03/01/1970 Lao I3
5 Đặng Ngọc Hanh 24/04/1970 Ngoại - Tiết niệu I4
6 Đoàn Duy Hùng 28/03/1966 Ngoại - Lồng ngực I4B
7 Nguyễn Phúc Kiên 19/12/1977 Ngoại - Tiêu hóa I5
8 Tạ Việt Phương 24/03/1975 Ngoại - T.kinh, sọ não I6
1 Nguyễn Huy Tiến 27/09/1974 Ngoại - Gan mật I7
2 Trần Quốc Tuấn 02/09/1975 Ngoại - T.kinh, sọ não I8
3 Đinh Mạnh Cường 19/09/1972 Nhãn khoa I9
4 Lê Việt Sơn 23/09/1972 Nhãn khoa I10
5 Nguyễn Hữu Thọ 10/10/1966 Nhãn khoa I11
6 Vũ Thị Thoa 01/05/1964 Nhãn khoa I11B
7 Nguyễn Ngọc Giảng 07/08/1976 Nhi - Thận I12
8 Trần Thị Thu Hà 09/11/1975 Nhi - Sơ sinh I13
1 Phạm Thị Hương 24/07/1976 Nhi - Hô hấp I14
2 Nguyễn Quang Vinh 01/07/1964 Nhi - Thần kinh I15
3 Ngũ Thị Lê Vinh 02/01/1963 Nhi - Hô hấp I16
4 Nguyễn Thị Thu Hằng 18/09/1969 Nội - Nội tiết I17
5 Nguyễn Thị Thục Hiền 09/07/1971 Nội - Nội tiết I18
6 Ngô Thị Thanh Hoàn 24/05/1968 Nội - Tim mạch I18B
7 Trần Thị Kim Thư 12/11/1972 Nội - Nội tiết I19

CKII VỀ NHẬN BẰNG NĂM 2016

Nhóm 4

Giấy khen

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3



8 Lê Thị Hồng 10/07/1968 Phục hồi chức năng I20
1 Trần Văn Vương 07/02/1975 Phục hồi chức năng I21
2 Trần Quốc Đạt 28/8/1964 Phục hồi chức năng I22
3 Triệu Hoàng Đạo 23/10/1978 Răng Hàm Mặt J1
4 Nguyễn Sỹ Thân 13/06/1974 Răng Hàm Mặt J2
5 Trần Văn Trường 01/05/1979 Răng Hàm Mặt J3
6 Đinh Tiến Đức 12/10/1970 Sản Phụ khoa J4
7 Trịnh Xuân Hưởng 01/03/1965 Sản Phụ khoa J4B
8 Vũ Thị Hương 14/12/1968 Sản Phụ khoa J5
1 Nguyễn Thị Thuý Lan 21/02/1972 Sản Phụ khoa J6
2 Nguyễn Thị Thuý Nga 14/10/1973 Sản Phụ khoa J7
3 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/05/1970 Sản Phụ khoa J8
4 Trần Quyết Thắng 13/7/1979 Sản Phụ khoa J9
5 Hà Cẩm Thương 16/12/1975 Sản Phụ khoa J10
6 Nguyễn Văn Học 07/07/1962 Tai Mũi Họng J11
7 Đỗ Thế Hùng 19/07/1971 Tai Mũi Họng J11B
8 Nguyễn Quang Long 09/04/1979 Tai Mũi Họng J12
1 Lê Phương Tình 10/07/1975 Tai Mũi Họng J13
2 Bùi Lưu Hưng 21/03/1972 Tâm thần J14
3 Đỗ Thị Lưu 11/12/1969 Tâm thần J15
4 Bùi Công Viên 26/02/1974 Tâm thần J16
5 Đào Ngọc Minh 18/05/1961 Thần kinh J17
6 Trần Đình Văn 21/05/1979 Thần kinh J18
7 Hoàng Thị Thư 10/08/1976 Truyền nhiễm J18B
8 Huỳnh Đăng Ninh 06/06/1970 Y học cổ truyền J19
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